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MẪU 9

THÔNG BÁO
CÔNG KHAI THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

GIỮA NĂM HỌC: 2015 - 2016
	STT
	Nội dung
	Tổng số
	Chia ra theo khối lớp

	
	
	
	Lớp 6
	Lớp 7
	Lớp 8
	Lớp 9

	I
	Số học sinh chia theo hạnh kiểm
	1220
	325
	354
	259
	282

	1
	Tốt
(tỷ lệ so với tổng số)
	956
(78,4)
	283
(87,1)
	271
(76,6)
	186
(71,8)
	216
(76,6)

	2
	Khá
(tỷ lệ so với tổng số)
	192
(15,7)
	35
(10,8)
	52
(14,7)
	57
(22,0)
	48
(17,0)

	3
	Trung bình
(tỷ lệ so với tổng số)
	59
(4,8)
	7
(2,2)
	23
(6,5)
	13
(5,0)
	16
(5,7)

	4
	Yếu
(tỷ lệ so với tổng số)
	13
(1,1)
	0
(0,0)
	8
(2,3)
	3
(1,2)
	2
(0,7)

	II
	Số học sinh chia theo học lực
	1220
	325
	354
	259
	282

	1
	Giỏi
(tỷ lệ so với tổng số)
	315
(25,8)
	109
(33,5)
	88
(24,9)
	45
(17,4)
	74
(26,2)

	2
	Khá
(tỷ lệ so với tổng số)
	478
(39,2)
	119
(36,6)
	140
(39,5)
	95
(36,7)
	123
(43,6)

	3
	Trung bình
(tỷ lệ so với tổng số)
	334
(27,4)
	74
(22,8)
	101
(28,5)
	79
(30,5)
	80
(28,4)

	4
	Yếu
(tỷ lệ so với tổng số)
	76
(6,2)
	18
(5,5)
	22
(6,2)
	31
(12,0)
	5
(1,8)

	5
	Kém
(tỷ lệ so với tổng số)
	17
(1,4)
	5
(1,5)
	3
(0,8)
	9
(3,5)
	0
(0,0)

	III
	Tổng hợp kết quả học kỳ I
	1220
	325
	354
	259
	282

	1
	Xếp loại học lực từ trung bình trở lên
(tỷ lệ so với tổng số)
	1127
(92,4)
	302
(92,9)
	329
(92,9)
	219
(84,6)
	277
(98,2)

	a
	Học sinh giỏi
(tỷ lệ so với tổng số)
	315
(25,8)
	109
(33,5)
	88
(24,9)
	45
(17,4)
	73
(25,9)

	b
	Học sinh tiên tiến
(tỷ lệ so với tổng số)
	468
(38,4)
	119
(36,6)
	133
(37,6)
	95
(36,7)
	121
(42,9)

	IV
	Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi
	65
	
	06
	08
	51

	1
	Học sinh giỏi bộ môn khối 9 cấp quận
	38
	
	
	
	38

	2
	Học sinh giỏi khéo tay kỹ thuật cấp quận
	13
	
	01
	04
	08

	3
	Đề tài Khoa học kỹ thuật cấp quận
	06
	
	
	04
	02

	4
	Tài năng trẻ robot Robotacon 2015
	05
	
	05
	
	

	5
	Giải toán bằng “Máy tính cầm tay” cấp quận
	03
	
	
	
	03

	IX
	Số học sinh nam/số học sinh nữ
	643/

577
	152/

173
	196/

158
	148/

111
	147/

135

	X
	Số học sinh dân tộc thiểu số
	64
	21
	15
	11
	17
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